 Ph©n c«ng chuyªn m«n n¨m häc 2014- 2015 (Thùc hiÖn tõ ngµy 07/9/2014)

	TT
	Gi¸o viªn
	TrĐ
	CM
	Ph©n c«ng gi¶ng d¹y
	C«ng t¸c kiªm nhiÖm
	TC

	1
	Lê Thị Thu Nhì
	ĐH
	Văn TV
	Tự chọn NV 9BC: 2
	HT
	19

	2
	Đoàn Văn Mạnh
	ĐH
	Hóa Sinh
	Hoá 8,9: 16 + BD HSG Hoá: 2
	Tổ trưởng: 3
	21

	3
	Trần Thị Bích Ngọc
	ĐH
	Toán
	Toán 9B,C,D: 12 + TChọn 9B,C,D:3
	Chủ nhiệm 9B: 4
	19

	4
	Trần Thanh Tuấn
	ĐH
	Toán Lý
	Toán 9A,6A: 8 + Lý 9A: 2 + HSGLý 9.T6:4 + TchT9A: 1
	Chủ nhiệm 9A:4 
	19

	5
	Trượng Trọng Quyền
	ĐH
	Toán Tin
	Toán 7A,8A,B:12 + HSG Toán8,7,Casio:6
	
	18

	6
	Khổng Thị Thành
	ĐH
	Toán Tin
	Toán 8C,D: 8 + TChọn Toán 8: 4 + HS YK Toán 8: 3
	Chủ nhiệm 8C: 4
	19

	7
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	ĐH
	Toán Lý
	Toán 7CD: 8 + Lý 7: 4 + HS YK Toán 7: 3
	Chủ nhiệm 7C: 4
	19

	8
	Đỗ Lan Hương
	ĐH
	Toán Tin
	Toán 6B,E, 7B: 12
	Chủ nhiệm 6B: 4+ Con nhỏ: 3
	19

	9
	Khổng Quốc Tuân
	ĐH
	Toán Tin
	Toán 6CD: 8 + HS YK Toán 6: 3
	Chủ nhiệm 6T: 4 + CT CĐ:3
	18

	10
	Lê Thị Anh
	CĐ
	Lý KNCN
	Cnghệ 8: 6 + CNghệ 9: 4 + Lý 8DC: 2 + Lý 6: 5 + NGLL 8: 2
	
	19

	11
	Đặng Thị Uyên
	ĐH
	Lý
	Lý 8AB: 2 + Lý 9BCD: 6 
	Chủ nhiệm 6A: 4 (Hợp đồng tiết)
	12

	12
	Nguyễn Thị Chiều
	ĐH
	Sinh KNNN
	Sinh 9: 8 + HSG Sinh9: 2 + Sinh 8A,B: 4
	Chủ nhiệm 9D: 4
	18

	13
	Phạm Thị Tú
	CĐ
	Sinh KNNN
	Sinh 7: 8 + Sinh 8CD: 4 + CNghệ 7: 4, Sinh 6AB:4
	
	20

	14
	Đỗ Thị Duyên
	CĐ
	TD Sinh
	TD6: 10 + TD7CD: 4
	Chủ nhiệm 6D: 4
	18

	15
	Nguyễn Mạnh Cường
	ĐH
	TD Sinh
	TD9: 8 + BDHSGTD: 2 + Sinh 6CDE: 6
	Thanh tra: 2
	18

	16
	Nguyễn Văn Đang
	ĐH
	TD Đội
	TD 8: 8 + BDHSGTD: 2 + TD 7AB: 4
	Đoàn đội: 5
	19

	17
	Nguyễn Thị Mai
	ĐH
	Họa Đội
	Mỹ thuật 6,7,8,9: 17 
	
	17

	18
	Trương Thị Lý
	ĐH
	Tin
	TChọn Tin 6,7: 18
	Quản lý trang Web: 2
	20

	19
	Vũ Thị Hồng Tươi
	ĐH
	Văn Sử
	NV 9A,D: 10, NV 6A: 4 + HSG Văn 6: 2 
	Tổ trưởng: 3
	19

	20
	Hà Thị Hằng
	ĐH
	Văn Sử
	NV 9B,C: 10 + NV 7A: 4 + HSG Văn 7: 2
	Chủ nhiệm 9C: 4
	20

	21
	Đặng Thị Đoá
	ĐH
	Văn
	NV8AB: 8 + HSYKV 8: 3 + HSGNV 8: 2 + TChọn 9AD: 2
	Chủ nhiệm 8A: 4
	19

	22
	Đỗ Thị Hà
	ĐH
	Văn
	NV 6BC: 8 +  HSYK6: 3 + Tự chọn Văn 8: 4 
	Chủ nhiệm 6C: 4
	19

	23
	Bùi Thị Nhự
	ĐH
	Văn Sử
	NV 7BC: 8 + Sử 7B: 2
	Chủ nhiệm 7B: 4 + TQ: 3 + TK:2
	19

	24
	Phạm Thị Hà
	ĐH
	Văn Sử
	NV 8CD: 8 + Sử 7ACD:  6 
	Chủ nhiệm 8C: 4
	18

	25
	Đỗ Huy Hoàng
	CĐ
	Văn
	NV6D: 4 + NGLL 7,9: 4 + CNghệ 6: 10
	Hướng nghiệp: 1
	19

	26
	Vũ Thị Thúy 
	ĐH
	Văn
	NV7D, 6E: 8 +  + HSYK 7: 3 + NGLL 6: 2.5 
	Chủ nhiệm 7D: 4 (Hợp đồng)
	17.5

	27
	Trương Thị Oanh 
	ĐH
	Sử
	Sử 8:  8 + Sử 6: 5 + Sử 9: 4 + BDHSGSử 9: 2
	(Hợp đồng)
	19

	28
	Lê Thị Nha
	ĐH
	GDCD
	GDCD 6,7,8,9: 17
	Chủ nhiệm 8B: 4 
	21

	29
	Nguyễn Thị Kim Chiên
	ĐH
	T Anh
	TAnh 7A: 3 + TAnh 8A:3 + HSG Anh 8: 2 + Anh  6BC: 9 
	Chủ nhiệm 7A: 4 
	21

	30
	Nguyễn Thị Ngọc Tú
	ĐH
	T Anh
	TA 9: 8 + Anh 6ADE: 13.5 
	
	21.5

	31
	Lê Trung Minh
	ĐH
	T Anh
	TA 7BCD: 9 + TA 8BCD: 9
	
	18

	32
	Ng Thị Thu Hương
	ĐH
	Địa
	Địa 9: 8 + Địa 7: 8 + BSHDG Địa 9: 2 
	Con nhỏ <12 tháng: 3
	21

	33
	Phan Đình Hùng
	CĐ
	Địa Sinh
	Địa 8: 4 + Địa 6: 5
	(hợp đồng tiết)
	9

	34
	Định Trọng Thượng
	CĐ
	Nhạc Đội
	Nhạc 6,7,8: 13
	Công tác đội: 4
	17

	35
	Đỗ Thị Phương Nhung
	ĐH
	
	Kế toán
	
	

	36
	Vũ Thị Hương
	TC
	
	Y tế học đường + Văn thư
	
	

	37
	Vũ Thị Nhung 
	CĐ
	
	Thiết bị Đồ dùng
	(Hợp đồng)
	

	38
	Đỗ Thị Thu Phương
	ĐH
	
	Thư viện
	Tổ trưởng tổ VP
	













Tứ Cường, ngày 5/9/2014












Hiệu trưởng

                                                                                                                            Lê Thị Thu Nhì
